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TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN

Quản lý kế hoạch giảng dạy

Học kỳ 2 - Năm học 2024 - 2025

Thời khóa biểu đăng ký môn học

Trang 1

Lưu ý: mỗi ký tự trong dãy 123456789123456 ...(trong tuần dạy) diễn tả cho 1 tuần lễ. Ký tự 1 đầu tiên diễn tả tuần thứ 1 của học kỳ (Tuần 17). Các ký tự 1 kế tiếp nếu có diên tả tuần thứ 11,21... của học
kỳ. Ngày bắt đầu học kỳ: 23/12/2024

STT Mã MH Tên môn học
Số
TC

Sỉ số Họ và tên
Mã viên

chức
Nhóm Tổ TH Thứ

Tiết
BĐ

Số tiết Mã phòng Tên lớp Tuần học

1
857403 Kiến trúc, mỹ thuật Việt Nam

3 65 Trần Thanh Tuyên 11615
01

3 4 2 1.C204 DDL1241 1234---89012------------

2 3 65 Trần Thanh Tuyên 11615 4 3 3 1.C302 DDL1241 1234---89012------------

3
857403 Kiến trúc, mỹ thuật Việt Nam

3 65 Trần Thanh Tuyên 11615
02

2 8 3 1.C303 DDL1241 1234---89012------------

4 3 65 Trần Thanh Tuyên 11615 4 6 2 1.C303 DDL1241 1234---89012------------

5

857404 Phương pháp NCKH ngành Du lịch

2 65 Lê Tùng Lâm 10700

01

5 3 3 C.A511 DDL1241 --------------5---------

6 2 65 Lê Tùng Lâm 10700 6 3 3 C.A508 DDL1241 --------------5---------

7 2 65 Lê Tùng Lâm 10700 6 3 3 C.A508 DDL1241 --34---89012-4----------

8

857404 Phương pháp NCKH ngành Du lịch

2 65 Lê Tùng Lâm 10700

02

3 6 3 C.A510 DDL1241 --------------5---------

9 2 65 Lê Tùng Lâm 10700 3 6 3 C.A510 DDL1241 --34---89012-4----------

10 2 65 Lê Tùng Lâm 10700 5 6 3 C.A511 DDL1241 --------------5---------

11 857405
Luật và các văn bản quy phạm pháp luật
trong du lịch

2 65 Nguyễn Lâm Trâm Anh 10931 01 6 6 3 1.C303 DDL1241 1234---89012-4----------

12 857405
Luật và các văn bản quy phạm pháp luật
trong du lịch

2 65 Nguyễn Lâm Trâm Anh 10931 02 6 3 3 1.C303 DDL1241 1234---89012-4----------

13 857406 Thực tế chuyên môn 1 1 140 01 0 0 5 DDL1241

14 857413 Quản trị rủi ro trong du lịch 2 70 Nguyễn Văn Hợp 11560 01 5 1 3 1.C301 DDL1221 ---4---890-234567-------

15 857413 Quản trị rủi ro trong du lịch 2 70 Nguyễn Văn Hợp 11560 02 5 8 3 1.C301 DDL1221 ---4---890-234567-------

16
857416 Tiếng Anh chuyên ngành du lịch 3

3 45 Tạ Quang Trung 10192
01

3 4 2 C.A510 DDL1221 ---4---890-2345678------

17 3 45 Tạ Quang Trung 10192 6 4 2 C.B003 DDL1221 ---4---890-2345678------

18
857416 Tiếng Anh chuyên ngành du lịch 3

3 45 Tạ Quang Trung 10192
02

4 6 2 C.A509 DDL1221 ---4---890-2345678------

19 3 45 Tạ Quang Trung 10192 4 8 2 C.E601 DDL1221 ---4---890-2345678------

20
857416 Tiếng Anh chuyên ngành du lịch 3

3 45 Tạ Quang Trung 10192
03

6 6 2 C.A501 DDL1221 ---4---890-2345678------

21 3 45 Tạ Quang Trung 10192 6 8 2 C.A501 DDL1221 ---4---890-2345678------

22 857418 Tổ chức sự kiện du lịch 3 65 Nguyễn Thị Hồng Trang 10414 01 4 3 3 1.C301 DDL1231 ---4---89012345678901---

23 857418 Tổ chức sự kiện du lịch 3 65 Nguyễn Thị Hồng Trang 10414 02 4 6 3 1.C204 DDL1231 ---4---89012345678901---



Học kỳ 2 - Năm học 2024 - 2025

Thời khóa biểu đăng ký môn học

Trang 2

Lưu ý: mỗi ký tự trong dãy 123456789123456 ...(trong tuần dạy) diễn tả cho 1 tuần lễ. Ký tự 1 đầu tiên diễn tả tuần thứ 1 của học kỳ (Tuần 17). Các ký tự 1 kế tiếp nếu có diên tả tuần thứ 11,21... của học
kỳ. Ngày bắt đầu học kỳ: 23/12/2024

STT Mã MH Tên môn học
Số
TC

Sỉ số Họ và tên
Mã viên

chức
Nhóm Tổ TH Thứ

Tiết
BĐ

Số tiết Mã phòng Tên lớp Tuần học

24 857419 Ứng dụng CNTT trong du lịch 3 65 Nguyễn Thành Phương 10674 01 5 3 3 1.C203 DDL1231 ---4---89012345678901---

25 857419 Ứng dụng CNTT trong du lịch 3 65 Nguyễn Thành Phương 10674 02 5 6 3 1.C302 DDL1231 ---4---89012345678901---

26
857423 Tuyến điểm du lịch 2

3 70 Trần Thanh Tuyên 11615
01

2 4 2 1.C303 DDL1221 ---4---890-2345678------

27 3 70 Trần Thanh Tuyên 11615 2 6 2 1.C301 DDL1221 ---4---890-2345678------

28

857427 Thực tập tốt nghiệp (DDL)

6 60

01

2 1 5 TTSP31 DDL1211 -------------45678901---

29 6 60 2 6 5 TTSP31 DDL1211 -------------45678901---

30 6 60 3 1 5 TTSP31 DDL1211 -------------45678901---

31 6 60 3 6 5 TTSP31 DDL1211 -------------45678901---

32 6 60 4 6 5 TTSP31 DDL1211 -------------45678901---

33 6 60 5 6 5 TTSP31 DDL1211 -------------45678901---

34 6 60 6 1 5 TTSP31 DDL1211 -------------45678901---

35 6 60 6 6 5 TTSP31 DDL1211 -------------45678901---

36 6 60 7 1 5 TTSP31 DDL1211 -------------45678901---

37 6 60 7 6 5 TTSP31 DDL1211 -------------45678901---

38 6 60 8 1 5 TTSP31 DDL1211 -------------45678901---

39 6 60 8 6 5 TTSP31 DDL1211 -------------45678901---

40
857428 Quản lý an toàn cho du khách

2 60 Nguyễn Thành Phương 10674
01

4 1 2 1.C303 DDL1211 ---4---89012------------

41 2 60 Nguyễn Thành Phương 10674 6 3 3 1.C101 DDL1211 ---4---89012------------

42

857429 Quản lý điểm đến du lịch

3 60 Nguyễn Thị Minh Thư 11284

01

2 8 3 C.A510 DDL1211 ---4---8901-------------

43 3 60 Nguyễn Thị Minh Thư 11284 3 8 3 1.C301 DDL1211 ---4---8901-------------

44 3 60 Nguyễn Thị Minh Thư 11284 5 8 3 1.C205 DDL1211 ---4---8901-------------

45

857430 Văn hóa doanh nghiệp du lịch

3 74 Trần Anh Dũng 10737

01

4 6 3 C.C107 DDL1211 ---4---8901-------------

46 3 74 Trần Anh Dũng 10737 5 3 3 C.A504 DDL1211 ---4---8901-------------

47 3 74 Trần Anh Dũng 10737 6 6 3 C.A502 DDL1211 ---4---8901-------------

48
857431 Lập dự án kinh doanh du lịch

2 74 Nguyễn Thành Phương 10674
01

4 3 3 1.C303 DDL1211 ---4---89012------------

49 2 74 Nguyễn Thành Phương 10674 6 1 2 1.C101 DDL1211 ---4---89012------------

50
857432 Kỹ năng hoạt náo trong du lịch

3 70 Trần Thanh Tuyên 11615
01

3 6 2 1.C303 DDL1221 ---4---890-2345678------

51 3 70 Trần Thanh Tuyên 11615 4 1 2 1.C301 DDL1221 ---4---890-2345678------

52 857434 Quản lý ẩm thực 3 70 Nguyễn Thị Minh Thư 11284 01 3 6 2 1.C301 DDL1221 ---4---890-2345678------



Học kỳ 2 - Năm học 2024 - 2025

Thời khóa biểu đăng ký môn học

Ngày in : 29/11/2024 09:10 Trang 3

Lưu ý: mỗi ký tự trong dãy 123456789123456 ...(trong tuần dạy) diễn tả cho 1 tuần lễ. Ký tự 1 đầu tiên diễn tả tuần thứ 1 của học kỳ (Tuần 17). Các ký tự 1 kế tiếp nếu có diên tả tuần thứ 11,21... của học
kỳ. Ngày bắt đầu học kỳ: 23/12/2024

STT Mã MH Tên môn học
Số
TC

Sỉ số Họ và tên
Mã viên

chức
Nhóm Tổ TH Thứ

Tiết
BĐ

Số tiết Mã phòng Tên lớp Tuần học

53 857434 Quản lý ẩm thực 3 70 Nguyễn Thị Minh Thư 11284 01 5 6 2 1.C205 DDL1221 ---4---890-2345678------

54 857436 Quản trị dự án đầu tư khách sạn – nhà hàng 3 70 Võ Minh Trung 20799 01 5 2 4 1.C205 DDL1221 ---4---890-2345678------

55 857437 Nghiệp vụ Lễ tân 3 70 Đỗ Ngọc Hảo 20800 01 3 2 4 1.C301 DDL1221 ---4---890-2345678------

56
857505 Tôn giáo, tín ngưỡng và phong tục Việt Nam

3 65 Nguyễn Mạnh Tiến 10413
01

2 3 3 1.C204 DDL1241 1234---89012------------

57 3 65 Nguyễn Mạnh Tiến 10413 4 1 2 1.C302 DDL1241 1234---89012------------

58
857505 Tôn giáo, tín ngưỡng và phong tục Việt Nam

3 65 Nguyễn Mạnh Tiến 10413
02

4 8 3 1.C303 DDL1241 1234---89012------------

59 3 65 Nguyễn Mạnh Tiến 10413 5 9 2 1.C304 DDL1241 1234---89012------------

60 857506 Du lịch bền vững 2 65 Nguyễn Thị Lan Hạnh 10949 01 5 3 3 1.C303 DDL1241 1234---89012-4----------

61 857506 Du lịch bền vững 2 65 Nguyễn Thị Lan Hạnh 10949 02 5 6 3 1.C303 DDL1241 1234---89012-4----------

Ngày.......tháng........năm..........

Người lập biểu


